	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 16/10/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tư pháp
	1801 /QĐ-BTP
	10/10/2015
	Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua xếp hạng Sở Tư pháp tỉnh  
	
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8385 /CĐ-BNN
	12/10/2015
	Công điện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm 
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8264 /VPCP-V.I
	12/10/2015
	V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH  
	
	

	4. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7493/BKHĐT-PTDN
	12/10/2015
	V/v đánh giá tình hình thực hiện NĐ số 56 
	
	

	5. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7481/BKHĐT-ĐTNN
	12/10/2015
	V/v hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT năm 2016 
	
	

	6. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5253 /BGD-PC
	12/10/2015
	V/v gửi văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giáo dục 
	
	

	7. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	4044 /QĐ-BNN
	12/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM 
	
	

	8. 
	Thanh tra Chính Phủ
	2916 /TTCP-VP
	12/10/2015
	V/v tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí hoạt động thi đua cụm 2016 
	
	

	9. 
	Bộ Tư pháp
	1808 /QĐ-BTP
	12/10/2015
	Quyết định V/v ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức 70 năm ngành Thi hành án DS 
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	158/2015/ TTLT-BTC-BTP
	12/10/2015
	Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch
	30/11/2015
	

	11. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1471 /QĐ-BKHĐT
	12/10/2015
	Quyết định V/v quy định nội dung cơ chế phối hợp chi sẻ thông tin thống kê  
	
	

	12. 
	Bộ Công thương
	10505 /BCT-XTTM
	12/10/2015
	V/v phối hợp triển khai chương trình thương hiệu quốc gia  
	
	

	13. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7544/BKHĐT-KTĐN
	13/10/2015
	V/v tình hình thực hiện chế độ Báo cáo các chương trình dự án ODA 
	
	

	14. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7531 /BKHĐT-TH 
	13/10/2015
	V/v Báo cáo bổ sung việc thực hiện Nghị Quyết số 50 QH 13 
	
	

	15. 
	Bộ Quốc Phòng
	4222 /QĐ-BQP
	13/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án Bảo đảm quốc phòng trên địa bàn tỉnh Tây bắc  
	
	

	16. 
	Bộ Ngoại giao
	3874 /BNG-HCNG
	13/10/2015
	V/v xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế 
	
	

	17. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3826 /BKHCN
	13/10/2015
	V/v đề nghị góp ý dự thảo quyết định phê duyệt đề án hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 
	
	

	18. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3821 /BKHCN
	13/10/2015
	V/v gópy ý kiến dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia 
	
	

	19. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	3465 /QĐ-BVHTTDL
	13/10/2015
	Quyết định V/v công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1747 /QĐ-TTg
	13/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN 
	
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	14329 /BTC-HCSN
	13/10/2015
	V/v đề xuất nội dung quy định tại dự thảo NĐ của Chính phủ  
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	14302 /BTC-QLCS
	13/10/2015
	V/v áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng  
	
	

	23. 
	Chính phủ
	92 /2015/NĐ-CP
	13/10/2015
	Nghị định về an ninh hàng không 
	27/11/2015
	

	24. 
	Chính phủ
	91 /2015/NĐ-CP
	13/10/2015
	Nghị định Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
	01/12/2015
	

	25. 
	Chính phủ
	90 /2015/NĐ-CP
	13/10/2015
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
	27/11/2015
	

	26. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	8418 /KH-BNN
	13/10/2015
	V/v rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất 
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8356 /VPCP-TH
	13/10/2015
	V/v kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2015 
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8293 /VPCP-KTTH
	13/10/2015
	V/v thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê 
	
	

	29. 
	Bộ Y tế
	7773 /BYT
	13/10/2015
	V/v thực hiện Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ 
	
	

	30. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7561 /BKHĐT-LĐVX
	13/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa  
	
	

	31. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8381 /VPCP-KGVX
	14/10/2015
	V/v chỉ trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng  
	
	

	32. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7606/BKHĐT-LĐVX
	14/10/2015
	V/v gửi Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu MDG của VN 
	
	

	33. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5297 /BGDDT
	14/10/2015
	V/v triển khai chỉ thị số 09/CT-TTg của TT Chính phủ 
	
	

	34. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	51 /2015/QĐ-TTg
	14/10/2015
	Quyết định về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa
	01/12/2015
	

	35. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	50 /2015/QĐ-TTg
	14/10/2015
	Quyết định V/v bổ sung 01 khoản vào Điều 1 của Quyết định số 91 của Thủ tướng Chính phủ 
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	49 /QĐ-TTg
	14/10/2015
	Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
	01/12/2015
	

	37. 
	Bộ Y tế
	31/2015 /TT-BYT
	14/10/2015
	Thông tư quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần
	01/12/2015
	

	38. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	25 /2015/TT-BGD
	14/10/2015
	Thông tư quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
	29/11/2015
	

	39. 
	Bộ Xây dựng
	2395 /BXD-GD
	14/10/2015
	V/v vận động tham gia giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 
	
	

	40. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1748 /QĐ-TTg
	14/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt chiến lược phát triển ngành dầu khí VN 
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	14392 /BTC-QLCS
	14/10/2015
	V/v xử lý tồn tại về miễn giảm tiền sử dụng đất  
	
	

	42. 
	Bộ Tài chính
	14372 /BTC-NSNN
	14/10/2015
	V/v kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015 
	
	

	43. 
	Bộ Tư Pháp
	14 /2015/TT-BTP
	14/10/2015
	Thông tư hướng dẫn công tác TĐ khen thưởng trong ngành tư pháp  
	27/11/2015
	

	44. 
	Chính phủ
	93 /2015NĐ-CP
	15/10/2015
	Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
	01/12/2015
	

	45. 
	Bộ Tư pháp
	3788 /BTP-NXBTP
	15/10/2015
	V/v chấn chỉnh việc trang bị sách pháp luật cho tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị 
	
	

	46. 
	Bộ Tư pháp
	3780 /BTP-QLXL
	15/10/2015
	V/v sơ kết 02 năm thi hành Nghị định số 111 
	
	

	47. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1756 /QĐ-TTg
	15/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dữong nhận thức quản lý nhà nước  
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	159 /2015/TT-BTC
	15/10/2015
	Thông tư hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	30/11/2015
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	14451 /BTC-TCT
	15/10/2015
	V/v triển khai biện pháp quản lý nợ và CCNT quý IV/2015 
	
	

	50. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	13739 /BGTVT-VT
	15/10/2015
	V/v triển khai chỉ đạo TTCP đối với quản lý hoạt động xe 4 bánh 
	
	

	51. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8506 /BNN-TCCB
	16/10/2015
	V/v tổ chức của 03 hạt kiểm lâm rừng đăc dụng 
	
	

	52. 
	Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
	958 /BC-UBTVQH
	16/10/2015
	Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai 
	
	

	53. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7696 /BKHĐT-KTĐN
	16/10/2015
	V/v Báo cáo về viện trợ hợp tác với Lào 
	
	

	54. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4389 /BTNMT
	16/10/2015
	V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 
	
	

	55. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	4228 /LĐTBXH
	16/10/2015
	V/v triển khai thu thập thông tin các chỉ số về trẻ em và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý trẻ em tại cơ sở 
	
	

	56. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4208/LĐTB XH-LĐTL
	16/10/2015
	V/v Báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư 
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính Phủ
	40 /TTĐT-DLĐT
	16/10/2015
	V/v cấp mới cấp lại mật khẩu hòm thư điện tử công vụ Chính phủ  
	
	

	58. 
	Bộ Ngoại giao
	3946 /BNG-LPQT
	16/10/2015
	V/v tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao 
	
	

	59. 
	Bộ Ngoại giao
	3937 /BNG-THKT
	16/10/2015
	V/v rà soát lại đầu mối trang NGKT trực tuyến  
	
	

	60. 
	Bộ Y tế
	32 /2015/TT-BYT
	16/10/2015
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	02/12/2015
	

	61. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	1496 /QĐ-LĐTBXH
	16/10/2015
	V/v tổ chức xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em 
	
	

	62. 
	Bộ Tài chính
	14518 /BTC-NSNN
	16/10/2015
	V/v sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị số 06 
	
	

	63. 
	Bộ Tài chính
	14514 /BTC-CST
	16/10/2015
	V/v xin ý kiến vệc ban hành Nghị Quyết của Quốc hội  
	
	


PAGE  
9

